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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Luật Tiếp cận thông tin 06 tháng đầu năm 2018 

 

 

Triển khai thực hiện Công văn số 2661/UBND-NC, ngày 21/3/2018 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2018/NQ-CP ngày 

23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận 

thông tin. Sở Y tế báo cáo việc triển khai thực hiện như sau: 

I. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện 

Luật tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 được Quốc hội Khóa XIII thông 

qua tại kỳ họp thứ 11 ngày 04/6/2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018. Đây 

là Luật rất quan trọng, tạo khuôn khổ pháp lý cho việc thực hiện quyền tiếp cận 

thông tin của công dân và nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động của 

các cơ quan nhà nước. 

Sở Y tế đã ban hành văn bản số 873/SYT-VP, ngày 02/4/2018, yêu cầu lãnh 

đạo các phòng thuộc Sở và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong phạm vi chức 

năng, nhiệm vụ được phân công mà xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; báo 

cáo gửi về Sở Y tế kết quả thực hiện. 

II. Kết quả triển khai thực hiện  

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được phân công các cơ quan, đơn vị 

trực thuộc Sở Y tế đã triển khai thực hiện: 

2.1 Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện 

a) Đã xây dựng kế hoạch Luật tiếp cận thông tin, đã triển khai thực hiện 

bước chuẩn bị. 

b) Xác định nhiệm vụ cung cấp thông tin cho công dân là một trong các 

nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, đơn vị, phân công, bố trí công chức, viên 

chức đáp ứng đủ năng lực, trình độ để làm đầu mối cung cấp thông tin; Bố trí hợp 

lý nơi tiếp công dân để cung cấp thông tin phù hợp với điều kiện tại từng cơ quan, 

đơn vị. 

c) Chuẩn bị việc lập, vận hành cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử 

có hệ thống, đầy đủ, toàn diện, kịp thời, dễ dàng tra cứu dữ liệu thông tin mà cơ 

quan, đơn vị; Trang bị các phương tiện kỹ thuật, công nghệ thông tin và điều kiện 

cần thiết khác để đáp ứng kịp thời yêu cầu cung cấp thông tin của công dân tại trụ 

sở cơ quan, đơn vị và qua mạng điện tử. 
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d) Củng cố, chấn chỉnh công tác văn thư, lưu trữ, đảm bảo việc thống kê 

phục vụ cung cấp thông tin. 

 e) Đã tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan 

đến quyền tiếp cận thông tin của công dân; để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với 

Điều 3 của Luật Tiếp cận thông tin. 

 Và hiện tại, các cơ quan, đơn vị của ngành y tế đã hoàn thành việc lập Danh 

mục thông tin phải được công khai; Sẽ đăng tải Danh mục trên cổng thông tin điện 

tử, trang thông tin điện tử tại các cơ quan, đơn vị của ngành trước khi Luật có hiệu 

lực 30 ngày; Thường xuyên cập nhật và công khai thông tin đúng thời điểm, theo 

Danh mục thông tin (Đính kèm Bảng Danh mục). 

2.2 Tổ chức phổ biến, quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức về quyền và 

trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức 

Bằng nhiều hình thức, biện pháp phù hợp, đã phổ biến, giáo dục nâng cao 

nhận thức về quyền và trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của 

đơn vị trong việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin. Tổ chức phổ biến, quán triệt 

nội dung và tinh thần các quy định của Luật tiếp cận thông tin; Nghị quyết số 

13/2018/NQ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ; Chỉ thị 08/CT-TTg, ngày 

14/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành về việc triển khai thi hành Luật 

Tiếp cận thông tin; Quyết định số 3081/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận 

thông tin trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 18/4/2018 

của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.  

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 

- UBND tỉnh (báo cáo) (VBĐT); 

- Lãnh đạo Sở (VBĐT); 

- Các phòng thuộc Sở (VBĐT); 

- Lưu: VT,VP. 

GIÁM ĐỐC 
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DANH MỤC THÔNG TIN 

 CỦA NGÀNH Y TẾ PHẢI CÔNG KHAI 

(Kèm theo Báo cáo số 1703/BC-SYT, ngày 05/6/2018của Sở Y tế ) 

  

TT Loại thông tin 
Hình thức 

công khai 
Địa chỉ công khai 

Thời 

điểm 

công khai 

Thời gian 

công khai 

1 

Văn bản quy phạm pháp luật; 

điều ước quốc tế mà nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam là thành viên, thỏa 

thuận quốc tế mà Việt Nam là 

một bên; thủ tục hành chính, 

quy trình giải quyết công việc 

của Sở Y tế 

Trên trang 

thông tin 

điện tử 

syt.khanhhoa.gov.vn 

Chậm 

nhất là 05 

ngày làm 

việc kể từ 

ngày văn 

bản được 

ban hành. 

Đến khi văn 

bản được 

công bố hết 

hiệu lực 

2 

Thông tin phổ biến, hướng 

dẫn thực hiện pháp luật, chế 

độ, chính sách đối với những 

lĩnh vực thuộc phạm vi quản 

lý của Sở Y tế 

Trên trang 

thông tin 

điện tử 

syt.khanhhoa.gov.vn 

Chậm 

nhất là 05 

ngày làm 

việc kể từ 

ngày tạo 

ra thông 

tin 

Đến khi 

thông tin hết 

giá trị sử 

dụng 

3 

Dự thảo văn bản quy phạm 

pháp luật do Sở Y tế tham 

mưu được đưa ra lấy ý kiến 

người dân. 

Trên trang 

thông tin 

điện tử 

syt.khanhhoa.gov.vn 

Chậm 

nhất là 05 

ngày làm 

việc kể từ 

ngày tạo 

ra dự thảo 

Đến khi hết 

thời hạn lấy ý 

kiến góp ý 

theo quy định 

4 

Chiến lược, chương trình, dự 

án, đề án, kế hoạch, quy 

hoạch phát triển ngành, lĩnh 

vực và phương thức, kết quả 

thực hiện; chương trình, kế 

hoạch công tác hằng năm của 

Sở Y tế. 

Trên trang 

thông tin 

điện tử 

syt.khanhhoa.gov.vn 

Chậm 

nhất là 05 

ngày làm 

việc kể từ 

ngày tạo 

ra thông 

tin  

Đến khi 

thông tin hết 

giá trị sử 

dụng 

5 

Thông tin về danh mục dự án, 

chương trình đầu tư công, 

mua sắm công và quản lý, sử 

dụng vốn đầu tư công, tình 

hình và kết quả thực hiện kế 

hoạch, chương trình, dự án 

đầu tư công; thông tin về đấu 

thầu thuốcdo Sở Y tế phụ 

trách 

Trên trang 

thông tin 

điện tử 

syt.khanhhoa.gov.vn 

Theo quy 

định của 

pháp luật 

liên quan 

Theo quy 

định của pháp 

luật liên quan 

6 

Thông tin về sản phẩm, hàng 

hóa, dịch vụ có tác động tiêu 

cực đến sức khỏe người dân, 

môi trường; kết luận kiểm tra, 

thanh tra, giám sát liên quan 

đến việc bảo vệ môi trường, 

sức khỏe của cộng đồng, an 

toàn thực phẩm, an toàn lao 

Trên trang 

thông tin 

điện tử 

syt.khanhhoa.gov.vn 

Chậm 

nhất là 05 

ngày làm 

việc kể từ 

ngày tạo 

ra thông 

tin  

Đến khi 

thông tin hết 

giá trị sử 

dụng 
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động thuộc phạm vi quản lý 

của Sở Y tế. 

7 

Thông tin về chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu 

tổ chức của cơ quan Sở và 

của các cơ quan, đơn vị trực 

thuộc; địa chỉ, số điện thoại, 

số fax, thư điện tử công vụ 

của Sở Y tế và người làm đầu 

mối tiếp nhận yêu cầu cung 

cấp thông tin; nội quy, quy 

chế do Sở Y tế ban hành 

Trên trang 

thông tin 

điện tử 

syt.khanhhoa.gov.vn 

Chậm 

nhất là 05 

ngày làm 

việc kể từ 

ngày tạo 

ra thông 

tin  

Đến khi 

thông tin hết 

giá trị sử 

dụng 

8 

Thông tin về thủ tục hành 

chính và Quy trình, nhiệm 

vụ, quyền hạn của cán bộ, 

công chức trực tiếp giải quyết 

các TTHC thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Y tế 

Niêm yết tại 

cơ quan Sở 

Y tế 

Số 03 Hàn Thuyên, 

Tp. Nha Trang, 

Khánh Hòa. 

Chậm 

nhất là 05 

ngày làm 

việc kể từ 

ngày có 

quy định 

được ban 

hành 

Đến khi quy 

định hết hiệu 

lực 

9 Thông tin về tuyển dụng 

Trên trang 

thông tin 

điện tử và tại 

cơ quan Sở 

syt.khanhhoa.gov.vn 

vàSố 03 Hàn 

Thuyên, Tp. Nha 

Trang, Khánh Hòa. 

Theo quy 

định của 

pháp luật 

liên quan 

Theo quy 

định của pháp 

luật liên quan 

10 

Báo cáo công tác định kỳ; 

thông tin thống kê về ngành, 

lĩnh vực quản lý; cơ sở dữ 

liệu quốc gia ngành, lĩnh vực; 

thông tin về danh mục và kết 

quả chương trình, đề tài khoa 

học 

Trên trang 

thông tin 

điện tử 

syt.khanhhoa.gov.vn 

Chậm 

nhất là 05 

ngày làm 

việc kể từ 

ngày 

thông tin 

được tạo 

ra 

Đến khi 

thông tin hết 

giá trị sử 

dụng 

11 

Báo cáo tài chính năm; 

Thông tin sử dụng, quản lý 

cán bộ, công chức, viên chức 

-Thông qua 

việc tiếp 

công dân,  

-Họp báo,  

-Thông cáo 

báo chí, hoạt 

động của 

người phát 

ngôn của cơ 

quan nhà 

nước theo 

quy định của 

pháp luật 

Số 03 Hàn Thuyên, 

Tp. Nha Trang, 

Khánh Hòa. 

Chậm 

nhất là 05 

ngày làm 

việc kể từ 

ngày tạo 

ra thông 

tin  

Đến khi 

thông tin hết 

giá trị sử 

dụng 

12 

Thông tin liên quan đến lợi 

ích công cộng, sức khỏe của 

cộng đồng; 

Trên trang 

thông tin 

điện tử 

syt.khanhhoa.gov.vn 

Chậm 

nhất là 05 

ngày làm 

việc kể từ 

ngày tạo 

ra thông 

tin  

Đến khi 

thông tin hết 

giá trị sử 

dụng 
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13 

Danh mục thông tin phải 

công khai theo quy định tại 

điểm b khoản 1 Điều 34 của 

Luật tiếp cận thông tin 

Trên trang 

thông tin 

điện tử 

syt.khanhhoa.gov.vn 

Chậm 

nhất là 05 

ngày làm 

việc kể từ 

ngày lập 

danh mục 

và tạo ra 

thông tin 

- 

14 

Thông tin khác phải được 

công khai theo quy định của 

pháp luật. 

Trên trang 

thông tin 

điện tử 

syt.khanhhoa.gov.vn 

Chậm 

nhất là 05 

ngày làm 

việc kể từ 

ngày lập 

danh mục 

và tạo ra 

thông tin 

- 
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